	Báo cáo định kỳ tai nạn hàng hải ....................../năm 20......


	Phân loại tai nạn
	Số vụ tai nạn
	Số người

chết, mất tích

( người )
	Số người

bị thương

( người )
	Tổn thất vật chất

	
	Đặc biệt nghiêm trọng
	Nghiêm trọng
	ít nghiêm trọng
	Cộng
	
	
	

	( 1 )
	( 2 )
	( 3 )
	( 4 )
	( 5 )
	( 6 )
	( 7 )
	( 8 )

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	a/ Phương tiện, công trình GTVT:

	I. Trong đó, chia ra:
	
	
	
	
	
	
	

	- Tàu trong nước
	
	
	
	
	
	
	

	- Tàu nước ngoài 
	
	
	
	
	
	
	

	II. Trong đó chia ra:
	
	
	
	
	
	
	

	- Mất tích
	
	
	
	
	
	
	b/ Hàng hóa:

	- Đâm va
	
	
	
	
	
	
	

	- Va chạm
	
	
	
	
	
	
	

	- Mắc cạn
	
	
	
	
	
	
	

	- Cháy
	
	
	
	
	
	
	c/ Chi phí sửa chữa

	- Nổ
	
	
	
	
	
	
	

	- Thủng vỏ
	
	
	
	
	
	
	

	- Tràn dầu
	
	
	
	
	
	
	d/ Môi trường: 

	- Lật tàu
	
	
	
	
	
	
	

	- Chìm đắm
	
	
	
	
	
	
	

	- Tai nạn khác
	
	
	
	
	
	
	 


………, ngày …… tháng…. năm 20……

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục III


Annex  No. III


(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)











